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TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Trong hình bình hành 𝐴𝐵𝐶𝐷, vectơ bằng 𝐴𝐵 là

A. 𝐶𝐷 B. 𝐷𝐶 C. 𝐴𝐷 D. 𝐵𝐴

Câu 2. Trong mặt phẳng 𝑂𝑥𝑦, cho 𝐴(−9;−2) và 𝐵(−1;−8). Toạ độ trung điểm 𝑀  của đoạn 𝐴𝐵 là

A. 𝑀(−5;−5) B. 𝑀(8;−6) C. 𝑀(−4;−4) D. 𝑀(−10;−10)

Câu 3. Góc 𝛼 ∈ [0∘; 180∘] thỏa cos 𝛼 = −1/9. Tính 𝐸 = 4 sin𝛼 + 6 tan𝛼.
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√
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Câu 4. Đo thể tích một bể nước được số gần đúng 4400 l với sai số tuyệt đối không vượt quá 440 l. Sai số tương 

đối của phép đo không vượt quá

A. 440% B. 90% C. 100% D. 10%

Câu 5. Cho mẫu số liệu đã sắp xếp theo thứ tự không giảm 1; 6; 7; 8; 9; 9; 9. Tính khoảng biến thiên của mẫu 

số liệu.

A. 8 B. 3 C. 9 D. 10

Câu 6. Xét mệnh đề 𝑃 : ∀𝑥 ∈ ℝ, 𝑥2 − 18𝑥 + 78 > 0. Khẳng định đúng là

A. 𝑃  đúng vì Δ′ = 3 < 0 B. 𝑃  đúng vì hệ số của 𝑥2 dương
C. 𝑃  sai vì Δ′ = 3 > 0 D. 𝑃  sai vì 𝑥2 − 18𝑥 + 78 có nghiệm 𝑥 = 0

Câu 7. Trong tam giác 𝐴𝐵𝐶 , định lý côsin viết đúng là

A. 𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 − 2𝑏𝑐 cos𝐵 B. 𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 − 2𝑏𝑐 cos𝐴
C. 𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 + 2𝑏𝑐 cos𝐴 D. 𝑎2 = 𝑏2 − 𝑐2 − 2𝑏𝑐 cos𝐴

Câu 8. Trong mặt phẳng 𝑂𝑥𝑦, miền 𝐷 là miền tam giác có ba đỉnh 𝑂(0; 0), 𝐴(4; 0), 𝐵(0; 6). Tính diện tích của 

miền 𝐷.

A. 24 B. 12 C. 10 D. 5

Câu 9. Tam giác 𝐴𝐵𝐶 có ∠𝐴 = 30∘, 𝐵𝐶 = 12 và 𝐶𝐴 = 12
√
2. Góc 𝐶 có thể nhận những giá trị nào?

A. 105∘ B. 45∘ hoặc 135∘ C. 15∘ hoặc 105∘ D. 15∘
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Câu 10. Với hai tập, đặt 𝑋 △ 𝑌 = (𝑋 ∖ 𝑌 ) ∪ (𝑌 ∖ 𝑋). Xét dữ kiện 𝐴 = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 10}, 𝐵 =
{1; 3; 5; 7; 8; 9; 10}, 𝐶 = {3; 5; 6; 8; 10; 11}. Tập (𝐴△𝐵)△𝐶 là

A. {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11} B. {2; 4; 5; 6; 7; 9}
C. {2; 4} D. {2; 3; 4; 7; 8; 9; 10; 11}
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